NGUYÊN NHÂN LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
TS. Phan Thị Nhật Tài

Đặt vấn đề

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao động cưỡng bức song  tình trạng đói nghèo, ảnh hưởng của cải cách và tăng trưởng kinh tế, các vấn đề về văn hóa và xã hội là những nguyên nhân chính dẫn đến lao động cưỡng bức.
1. Nguyên nhân lao động cưỡng bức

a. Tình trạng đói nghèo
Nghèo được định nghĩa là sự bần cùng hóa về mặt phúc lợi, và nghèo về thu nhập luôn liên quan đến “nghèo về con người” 
. Các nước đang phát triển là có tỷ lệ phần trăm số dân sống dưới chuẩn nghèo quốc tế cao nhất và gần một nửa số người nghèo trên thế giới sống tại hai quốc gia lớn là Trung Quốc và Ấn Độ
.

 Sau chiến tranh thế giới thứ 2, giảm nghèo là mục tiêu trực tiếp và gián tiếp của chính phủ các nước đang phát triển. Ấn Độ là nước tiên phong trong việc hình thành các khái niệm và cách đo nghèo từ những năm 50, bao gồm cả sử dụng điều tra hộ gia đình. Từ những năm 90, Ngân hàng thế giới tiếp tục thực hiện cách đo của Ấn Độ và hổ trợ việc thiết kế, khảo sát hộ gia đình tại nhiều nước
 và nay đã trở thành phương thức đo nghèo được áp dụng phổ biến.

Ở Việt Nam
, công cuộc cải cách kinh tế bắt đầu 1986 giúp cho quốc gia thoát khỏi tình trạng thiếu lương thực, xin viện trợ. Đồng thời nông dân Việt Nam đã có điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế, thu nhập trung bình từ sản xuất lương thực tăng đã gấp đôi và xuất khẩu nông sản tăng nhanh liên tục, làm giảm tỷ lệ người đói từ 27% xuống còn 19%. Việt Nam là nước nguồn gốc nông nghiệp, phần lớn người dân sống ở nông thôn; tuy nhiên việc phát triển tạo công ăn việc làm và tăng tích lũy cải thiện đời sống vẫn chưa đạt hiệu quả, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. 
Thực tế, không phải tất cả các trường hợp rủi ro, nguy hiểm, lạm dụng và bóc lột lao động đều liên quan đến vấn đề đói nghèo. Nhưng sự nghèo đói, thiếu thốn kinh tế để chi trả cho những chi phí ăn uống, khám chữa bệnh, học hành con cái…v..v..khiến những người lao động dễ dàng trở thành nạn nhân lao động cưỡng bức
, và đây được xem là nguyên nhân trực tiếp, bao trùm và phổ biến nhất hiện nay. 
b. Ảnh hưởng của cải cách kinh tế

Quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tư nhân hóa, sản xuất tăng làm cho nhu cầu về thu nhập và lao động cũng tăng lên. Trong khoảng thời gian cuối những năm 1990 đến 2007, nước ta đã trải qua thời kì tăng trưởng kinh tế nhanh. Ngày 11/1/2007, một bước tiến lớn trong sự phát triển kinh tế đất nước khi Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, với mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2006 về GDP là 8.2%, lực lượng lao động và số người có việc làm tăng đáng kể.

Theo đó, người có việc làm được phân thành 3 loại: (1) người làm việc cho người khác để nhận tiền công hoặc nhận lương; (2) những người tự làm cho mình (có cả thuê thêm lao động để cùng làm); (3) những lao động gia đình không được trả lương (còn gọi là lao động gia đình
). Nếu phân chia công việc thì có 4 loại công việc: (1) làm công ăn lương
; (2) tự làm có thuê lao động
; (3) lao động tự làm
; (4) lao động gia đình không được trả lương.

Căn cứ số liệu điều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp năm 2007 của Bộ LĐTB&XH
, lao động gia đình không được trả lương chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số người có việc làm 42%, nhóm tiếp theo là người tự tạo việc làm với tỷ lệ 34%. Cả hai nhóm việc làm này đều được gọi là việc làm dễ bị tổn thương
, gộp lại chiếm ở mức cao, đến 77%
. 

Tổ chức lao động quốc tế và các tổ chức khác đều cho rằng cần thúc đẩy “việc làm đẩy đủ và hiệu quả và công việc bền vững cho tất cả mọi người”
, bởi lẽ việc làm bền vững
 là con đường duy nhất để thoát khỏi đói nghèo. 

Tuy nhiên, sự tăng trưởng và bùng nổ về kinh tế nước ta khi gia nhập WTO không duy trì lâu
. Tác động mặt trái nền kinh tế thị trường khiến sự phân hóa giàu nghèo ngày sâu sắc, một bộ phận đáng kể người nghèo bị đưa đến nguy cơ cao là nạn nhân của lao động cưỡng bức khi áp lực và nhu cầu cuộc sống đối với họ ngày khó khăn và khắt nghiệt. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam bị đình trệ dẫn đến tình trạng công nhân bị mất việc làm, thiếu việc làm, đặc biệt ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Sa thải lao động hoặc tìm cách giảm nhân lực là phương pháp và sự lựa chọn của các doanh nghiệp, điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc làm, thu nhập và cuộc sống của người lao động.
c. Di chuyển lao động

Di chuyển lao động là cơ hội kinh tế cho những người nghèo, cho nước nghèo vì thế hiện tượng di dân từ nông thôn ra thành thị, di cư từ nước nghèo này sang nước giàu để tìm kiếm việc làm là hiện tương mang tính quy luật khách quan. Người lao động sẽ di chuyển từ nơi có nguồn lao động thừa thải sang những nơi thiếu lao động, đây là giải pháp khả thi đối với vấn đề việc làm, đặc biệt là xét trên phương diện xã hội của quốc gia đối với cả quốc gia phát triển, đang phát triển và kém phát triển khi mà hiện nay dân số toàn cầu đang già đi
.

Tuy nhiên, di cư từ nước này sang nước khác là con dao hai lưỡi đối với các nước đang phát triển và cả bản thân người lao động. Đối với các nước dư thừa lao động thì đó là cơ hội nhưng đồng thời phải gánh chịu những tổn thất chảy máu nguồn nhân lực có trình độ cao. Đối với người lao động, giúp họ cải thiện cuộc sống nhưng cũng đối mặt với những rủi ro do sự khác biệt về văn hóa, đặc biệt về ngôn ngữ…nên dễ bị lạm dụng, bị tổn thương và đây chính là nguyên nhân trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người, của lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, toàn cầu hóa
 không phải mới chính thức bắt đầu ở thế kỉ thứ XX, mà vấn đề toàn cầu hóa đã manh nha xuất hiện ở giai đoạn thế kỉ 15
, sự tương tác mạnh mẽ và đa dạng các lĩnh vực trên toàn cầu trong giai đoạn này cũng đã làm thay đổi đời sống con người, xã hội một cách đáng kể. Thực vậy, giai đoạn 1450 – 1750, nhu cầu mậu dịch, trao đổi mua bán toàn cầu đã dẫn đến nhiều sự thay đổi: những thực phẩm chủ yếu chỉ dùng ở Châu Mỹ như ngô, khoai tây đã bắt đầu trồng ở châu Á và châu Âu; sự gia tăng lương thực thực phẩm và đồng thời tạo ra sự gia tăng dân số. Bên cạnh đó, người châu Âu mang những bệnh mới vào châu Mỹ, lãnh thổ đảo ở Thái Bình Dương đã làm giảm đi đáng kể dân số bản địa. Việc tổn thất dân số, thiếu hụt lao động dẫn đến những cuộc di dân giữa các châu lục, đặc biệt từ Châu Âu, Châu Phi sang Châu Mỹ. Việc mua bán nô lệ bắt đầu và với quy mô ngày càng lớn cũng xuất phát từ việc đáp ứng thiếu hụt lao động, đáp ứng nhu cầu lao động ở các thuộc địa mới ở Châu Mỹ trong giai đoạn này; và nô lệ trở thành một mặt hàng mua bán phổ biến và lợi nhuận cao hơn bất kì hàng hóa nào.

Hiện tại, toàn cầu hóa đang gần như tái sinh một số mặt trái khi mà sự thiếu hụt nguồn lao động ở các nước phát triển đang tạo ra luồn di chuyển lao động mạnh mẽ và làm gia tăng tội phạm mua bán người, nạn lao động cưỡng bức, đặc biệt ở các quốc gia kém phát triển và quốc gia đang phát triển. (Còn nữa)

� Trường ĐH Duy Tân, Tp. Đà Nẵng


� Nghèo về con người tức con người sức khỏe kém, trình độ thấp do không có điều kiện để đầu tư chấp lượng cuộc sống.


� Lê Kim Tiên, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Thanh Tuấn, Nhữ Lê Thu Hương, Lê Đồng Tâm, Không chỉ là tăng trưởng kinh tế, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2006, trang 35.


� Các nước có định nghĩa khác nhau về nghèo. Một số nước, người nghèo là những ai thuộc nhóm thấp nhất hoặc phần ba thấp nhất trong bảng phân bố thu nhập. Kết quả là số người nghèo không bao giờ giảm; giảm nghèo trong ngữ cảnh này có nghĩa là sự cải thiện về mặt thu nhập của những người ở đáy của bảng phân bố. 


Tại các nước khác, người nghèo là những ai tiêu thụ dưới mức nhất định được coi là tối thiểu. Tuy nhiên, định nghĩa mức tối thiểu cũng khác nhau giữa các nước, nó phụ thuộc vào mức phát triển, thu nhập, giá trị và tiêu chuẩn, có những điều được coi là thiết yếu của nước này đôi khi lại không được xem lại thiết yếu ở nước khác.


(Xem them, Báo cáo về tăng trưởng, Chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập của Ủy ban về Phát triển và Tăng trưởng, trang142). 


� Đo lường mức độ nghèo đói rất quan trọng không chỉ để đánh giá tiến bộ chung của Việt Nam từ quan điểm quốc tế mà còn để đảm bào sự phân bổ nguồn lực trong nước một cách công bằng. Với việc tăng cường phân cấp và quyền ở địa phương ngày càng tăng, các tiểu chuẩn về phân bổ ngân sách mới được thông qua gần đây cũng có lợi hơn cho các tỉnh nghèo, tuy nhiên lại không có cơ chế để phân xuống cấp nhỏ hơn (tức cấp huyện và xã).


Việt Nam đã có những cuộc điều tra hộ gia đình chất lượng cao với mẫu đại diện cấp quốc gia cho các năm 1993, 1998, 2002, 2004 và 2006. Những cuộc điều tra do Tổng cục thống kê tiến hành cho phép tính các tỷ lệ nghèo và có thể so sánh theo thời gian và giữa các vùng. Ước tính về nghèo dựa trên các cuộc điều tra này thực sự đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các tranh luận chính sách về nghèo ở Việt Nam. 


Tuy nhiên, gần đây ước lượng chính thức về tỷ lệ nghèo lại không dựa trên số liệu này mà dựa trên cách đếm số hộ nghèo trên cả nước từ cấp cơ sở trở lên do Bộ LĐTB&XH chủ trì, theo phương pháp một hộ gia đình được xem là nghèo nếu thu nhập tính theo đầu người của hộ dưới một đường nghèo cụ thể nào đó. Tuy nhiên việc xác định đường nghèo và đo thu nhập không theo một chuẩn nào cả. Do đó kết quả phụ thuộc vào tính chủ quan nhất định của điều kiện địa phương và cán bộ quản lý thực hiện, việc so sánh kết quả giảm nghèo giữa các đơn vị hành chính là không thể. Hiện nay, Việt Nam đang nổ lực thực hiện việc kết hợp điểm mạnh Điều tra hộ gia đình và phương pháp ở cấp địa phương để đo lường nghèo.


� � HYPERLINK "http://www.24h.com.vn/nguoi-h-mong-lac-sang-pakistan-c46e3122.html" �Vừ Già Pó�, một người dân tộc H’Mông, ở xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Nhà Pó cũng nghèo, anh đã rời khỏi địa phương để sang Trung Quốc làm thuê, nhưng bị đánh đập và bắt làm việc năng nhọc, điều kiện hà khắc, anh không chịu nổi nên đã tìm đường chạy thoát khỏi những tên chủ độc ác, nhưng vô tình đi lạc sang tận Pakistan. 


(Xem: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140401/luu-lac-5-800-km-tu-meo-vac-sang-tan-pakistan-ky-2-nhan-vat-bi-an-wu-ta-puma.aspx)


� Lao động gia đình thường là người làm cho một cơ sở kinh tế hộ gia đình không được hưởng công, vì cơ sở sản xuất này do một thành viên trong gia đình sở hữu hoặc quản lý, thành viên đó được coi là lao động tự tạo việc làm.


� Làm trong cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức quốc tế, phi chính phủ…


� Thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể…


� Những công việc đơn giản, thu nhập thấp như mở tạp hóa, buôn bán ngoài chợ….


� Trong các cuộc điều tra lực lượng lao động, mọi người dân Việt Nam (trừ lực lượng quân đội) từ 15 tuổi trở lên đều được coi là có việc làm nếu họ làm việc ít nhất 1 giờ đồng hồ vì tiền công hoặc lợi nhuận hoặc có một công việc mà họ hiện đang tạm nghỉ (được trả lương hay không được trả lương) trong giai đoạn tham chiếu (1 ngày trước cuộc điều tra), Những người làm việc 1 giờ hoặc hơn 1 giờ không được trả lương trong nông trại hoặc hộ gia đình sản xuất kinh doanh gia đình cũng được tính là có việc làm.


(Xem thêm: Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin Thị trường lao động, Cục Việc làm, Bộ LĐTB&XH (2009), Xu hướng việc làm Việt Nam 2009, Hà Nội, trang 34).


�� Việc làm dễ bị tổn thương là những việc làm không ổn định, bấp bênh, không tạo ra thu nhập, không được trả lương.


� Tỷ lệ việc làm dễ bị tổn thương càng cao là dấu hiệu của tình trạng đói nghèo phổ biến.


� Mục tiêu 1b của Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ  trong Chương trình Nghị sự về việc làm Bền vững của Liên Hợp Quốc và Liên Minh Châu Âu.


� Việc làm bền vững theo tổ chức ILO là những cơ hội làm việc hiệu quả và mang lại thu nhập khá, an ninh tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội dành cho gia đình, triển vọng tốt hơn cho phát triển cá nhân và hội nhập xã hội, tự do thể hiện những mối quan tâm, tổ chức, và tham gia vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống và sự bình đẳng về mặt cơ hội và đối xử với cả nam giới và nữ giới, hay nói ngắn gọn việc làm bền vững là “việc làm đẩy đủ và hiệu quả và công việc bền vững cho tất cả mọi người”�


� Năm 2008, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm còn 6,2%


� Dân số toàn cầu đang già đi là do tỷ lệ sinh giảm và tỷ lệ tuổi thọ tăng, những nước có tỷ lệ dân số già chiếm đến 70% GDP của toàn cầu, hầu hết là những nước phát triển ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản… Việc di dân cung cấp lực lượng lao động cho những nước phát triển/nước giàu và giúp giải quyết vấn đề xã hội, việc làm cho những nước đang phát triển/kém phát triển có lực lượng lao động dư thừa.


� Toàn cầu hóa là kết quả của những thay đổi về chính trị, dân số, văn hóa cũng như kỹ thuật. Toàn cầu hóa là một khái niệm được phát triển trong những năm 1990, ý nghĩa trung tâm của nó là sự tăng cường những tiếp xúc giữa nhiều vùng quan trọng của thế giới, những ảnh hưởng lớn và có vai trò quan trọng trong đời sống con người, từ mậu dịch, mua bán, kinh tế đến văn hóa. Toàn cầu hóa cũng có thể hiểu là sự bành trướng, ảnh hưởng quốc tế ra ngoài phạm vi, giới hạn nhất định, những lĩnh vực quen thuộc như thương mại, ngoại giao mà còn cả những về chính trị, môi trường, thậm chí là tội phạm.


� Thương mại lúc này đã có sự trao đổi mang tính toàn cầu, bao gồm tất cả những vùng quan trọng của thế giới chứ không chỉ bao gồm 03 lục địa (Á, Âu, Phi). Cường độ tiếp xúc giữa các châu lục cũng gia tăng, việc mua bán, sản xuất trao đổi đã liên quan đến nhiều dân tộc hơn và cũng bắt đầu hình thành những hệ thống chính trị, xã hội cũng như thương mại. Việc di dân quan các đại dương một phần do bị cưỡng bức (từ hoạt động mua bán nô lệ), một phần đi tìm cuộc sống mới, cơ hội “đổi đời” cũng là một hiện tượng, vấn đề mới.


Sự kết nối của các châu lục trong thời kì này có sự chuyển động mang tính toàn cầu, nhưng chưa thực sự là toàn cầu hóa. Bởi lẽ, đã có sự tham gia tăng lên nhưng vẫn còn sự hạn chế và giới hạn vì chưa có các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu; giai đoạn này người ta gọi là “tiền toàn cầu hóa”, những thành tựu của giai đoạn này là một bước tiến quan trọng hướng đến sự toàn cầu hóa đầy đủ hơn như ngày hôm nay.





